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(54) CHẾ PHẨM CHỨA PHỨC HỢP HẠT THỰC PHẨM MỊN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
SẢN XUẤT CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm mà thực phẩm có thể có mặt trong đó một cách ổn định 
và có nhiều đặc điểm sử dụng mà cho phép sử dụng cho các mục đích khác nhau.
     Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa phức hợp hạt thực phẩm mịn, trong đó:
(a) kích thước hạt tối đa trước khi siêu âm lớn hơn 100 μm;
(b) khi bước siêu âm được thực hiện, kích thước hạt tối đa sau khi xử lý giảm 10% hoặc 
nhiều hơn so với trước khi xử lý;
(c) khi bước siêu âm được thực hiện, đường kính mẫu sau khi xử lý là từ bằng hoặc lớn 
hơn 0,3 μm đến bằng hoặc nhỏ hơn 200 μm; và
(d) khi 10.000 hạt mịn và/hoặc các phức hợp hạt mịn trong chế phẩm trước khi siêu âm 
được phân tích bằng thiết bị phân tích ảnh hình dạng hạt, giá trị phân vị thứ 10 của giá trị 
số N đối với mỗi một hạt mịn và/hoặc phức hợp hạt mịn, mà được xác định theo công thức 
tính toán mô tả dưới đây, là bằng hoặc nhỏ hơn 0,40:
N = (độ thô ráp x độ tròn)/tỷ lệ tương quan.
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